
I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì? 

 A. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống. B. Có thêm tiền tiết kiệm. 

 C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống. D. Không phải lo về việc làm. 

Câu 2. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ? 

 A. H chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề vất vả, tầm thường. 

 B. T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. 

 C. A cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào cả. 

 D. K cho rằng dòng họ là xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 

Câu 3. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 

 B. Mục đích sau này được người khác trả ơn. 

 C. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

 D. Làm những điều bất lợi cho người khác. 

Câu 4. Câu tục ngữ: “Yêu nhau chín bỏ làm mười” nói đến điều gì? 

 A. Tinh thần đoàn kết. B. Đức tính tiết kiệm. 

 C. Tinh thần yêu nước. D. Lòng yêu thương con người. 

Câu 5. Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

 B. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

 C. Hạ thấp nhân phẩm của những người khó khăn được giúp đỡ. 

 D. Có thái độ thành kiến đối với những người mang lỗi lầm. 

Câu 6. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

 A. Sáng nào Lan cũng dậy sớm học bài. 

 B. Mai giúp mẹ nấu cơm hằng ngày. 

 C. Hải tập thể dục mỗi buổi sáng. 

 D. Gặp bài khó, Hải mở sách giải ra chép cho nhanh. 

Câu 7. Siêng năng được hiểu là gì? 

 A. Là sự chia sẻ, cảm thông với những đau thương, mất mát của người khác. 

 B. Là thực hiện mục tiêu đến cùng dù gặp khó khăn cũng không nản chí. 

 C. Là giúp đỡ người khác khi học gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 D. Là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó của con người. 

Câu 8. Có người cho rằng: “Siêng năng kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành 

công.”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

 A. Đồng ý, vì chỉ có siêng năng mới giúp chúng ta hoàn thành được công việc. 

 B. Đồng ý, vì cần siêng năng, kiên trì, không ngại khó khăn mới có thế thành công. 

 C. Không đồng ý, vì chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ thành công mà không cần cố gắng. 

 D. Không đồng ý, vì chỉ cần thông minh và mưu mẹo, khôn ngoan thì sẽ thành công. 

Câu 9. Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 

 A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 

 B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

 C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh. 

 D. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì. 
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Câu 10. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng 

H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự 

thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 

 A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 

 B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

 C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 

 D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 

Câu 11. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là gì? 

 A. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

 B. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

 C. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

 D. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật? 

 A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp. 

 B. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra. 

 C. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác. 

 D. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game. 

Câu 13. Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” răn dạy điều gì? 

 A. Giản dị, cần cù. B. Tiết kiệm, khiêm tốn. 

 C. Khiêm tốn, siêng năng. D. Tôn trọng sự thật. 

Câu 14. Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các 

bạn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì? 

 A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai. 

 B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. 

 C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

 D. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất. 

Câu 15. Bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc để nhận 

được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nếu là bạn của C, em sẽ làm gì? 

 A. Khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 B. Bắt chước bạn, biết đâu mình lại nổi tiếng. 

 C. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 D. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like. 

Câu 16. Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt 

rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người 

nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, 

nếu là bạn C, em sẽ làm gì? 

 A. Từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 B. Vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn. 

 C. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 D. Cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa. 

Câu 17. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là gì? 

 A. Luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

 B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

 C. Dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. 

 D. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

Câu 18. Tự lập là gì? 

 A. Là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

 B. Là dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

 C. Là ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

 D. Là đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 



Câu 19. Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó, G không chịu suy nghĩ liền 

lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính 

gì? 

 A. Tự do.                     B. Tự lập.                          C. Tự tin.                        D. Khiêm tốn. 

Câu 20. Học sinh rèn luyện tính tự lập như thế nào? 

 A. Rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. 

 B. Giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. 

 C. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè mọi lúc mọi nơi. 

 D. Nhờ bố mẹ làm giúp những việc lớn và em gái làm giúp những việc nhỏ. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

Vừa xin mẹ tiền đóng học phí nhưng Long lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi 

giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn trong lớp. 

Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?” Long đã trả lời với cô giáo là Long 

đã đánh rơi số tiền ấy. Nghe vậy, Nam đã nói sự thật cho cô giáo nghe. 

a) Long đã nói sai sự thật với cô về số tiền bạn xin đóng học phí nhưng lại ăn quà vặt 

b) Nam là người bạn lo chuyện bao đồng, quan tâm chuyện của người khác 

c) Nam đã biết tôn trọng sự thật khi kể lại đúng những gì nghe thấy với cô 

d) Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên bạn thành thật với cô giáo và xin lỗi mẹ 

Câu 2. Đọc thông tin sau 

Hồ Hữu Hạnh, sinh năm 2000 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chào đời với khiếm 

khuyết không có tay. Khi phát hiện điều đó, gia đình vì sợ mẹ của Hạnh đau đớn đã giấu  sự 

thật, không cho bà biết. Dần dần, gia đình chấp nhận và cùng Hạnh đối mặt với thử thách. 

Ngay từ nhỏ, Hạnh thể hiện nghị lực phi thường, học cách sinh hoạt và làm mọi việc bằng 

đôi chân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hạnh vẫn quyết tâm đi học và đạt thành tích xuất 

sắc, trở thành học sinh giỏi dù từng bị từ chối nhập học. Nhưng những lời châm chọc, mỉa 

mai của bạn bè khiến sự tự ti, mặc cảm bấy lâu em đè nén trỗi dậy. Không thể vượt qua, 

Hạnh đã từng bỏ học. Thế rồi, trải qua những lúc mất phương hướng, Hạnh đã không từ bỏ 

ước mơ, hoàn thành chương trình phổ thông với học lực giỏi và bắt đầu sự nghiệp tại 

TP.HCM, khẳng định ý chí và nghị lực của mình. 

(Theo Báo Vietnam.net, 16/10/2020) 

a) Hồ Hữu Hạnh là một người rất tự lập, thể hiện qua việc học cách sinh hoạt và làm mọi 

việc bằng đôi chân dù bị khiếm khuyết tay. 

b) Gia đình của Hạnh đã không tôn trọng sự thật khi giấu mẹ của Hạnh việc cậu không có 

tay. 

c)  Bạn bè trên lớp không có sự yêu thương với Hạnh vì luôn buông lời châm chọc, mỉa mai. 

d) Vì có tính tự lập, ý chí và nghị lực, Hạnh đã đạt được thành công mà không cần nhờ đến 

sự giúp đỡ của ai. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Thế nào là sự thật? Theo em, tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống? 

Câu 2 (2.0 điểm). H suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không giúp đỡ bố mẹ. Ở nhà, 

H ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, H mua đồ ăn để mượn bài khi kiểm tra, và luôn từ chối 

làm việc nhóm. Lớp trưởng góp ý, H trả lời: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn 

tương lai cho tớ rồi, tớ không cần phải học hành vất vả nữa!” 

a. Em có đồng tình với lời nói và việc làm của việc làm của H không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

 

----------------Hết---------------- 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Học sinh rèn luyện tính tự lập như thế nào? 

 A. Rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. 

 B. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè mọi lúc mọi nơi. 

 C. Giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. 

 D. Nhờ bố mẹ làm giúp những việc lớn và em gái làm giúp những việc nhỏ. 

Câu 2. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là gì? 

 A. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

 B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

 C. Dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. 

 D. Luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

Câu 3. Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các bạn 

đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì? 

 A. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất. 

 B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. 

 C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

 D. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai. 

Câu 4. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 

 B. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

 C. Mục đích sau này được người khác trả ơn. 

 D. Làm những điều bất lợi cho người khác. 

Câu 5. Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt 

rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người 

nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, 

nếu là bạn C, em sẽ làm gì? 

 A. Cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa. 

 B. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 C. Từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 D. Vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn. 

Câu 6. Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 

 A. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

 B. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì. 

 C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh. 

 D. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 

Câu 7. Có người cho rằng: “Siêng năng kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành 

công.”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

 A. Đồng ý, vì cần siêng năng, kiên trì, không ngại khó khăn mới có thế thành công. 

 B. Đồng ý, vì chỉ có siêng năng mới giúp chúng ta hoàn thành được công việc. 

 C. Không đồng ý, vì chỉ cần thông minh và mưu mẹo, khôn ngoan thì sẽ thành công. 

 D. Không đồng ý, vì chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ thành công mà không cần cố gắng. 

Câu 8. Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì? 

 A. Không phải lo về việc làm.                           B. Có thêm tiền tiết kiệm. 

 C. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.             D. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống. 
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Câu 9. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng 

H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự 

thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 

 A. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

 B. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 

 C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 

 D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 

Câu 10. Siêng năng được hiểu là gì? 

 A. Là giúp đỡ người khác khi học gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 B. Là thực hiện mục tiêu đến cùng dù gặp khó khăn cũng không nản chí. 

 C. Là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó của con người. 

 D. Là sự chia sẻ, cảm thông với những đau thương, mất mát của người khác. 

Câu 11. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ? 

 A. A cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào cả. 

 B. T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. 

 C. K cho rằng dòng họ là xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 

 D. H chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề vất vả, tầm thường. 

Câu 12. Câu tục ngữ: “Yêu nhau chín bỏ làm mười” nói đến điều gì? 

 A. Tinh thần yêu nước. B. Tinh thần đoàn kết. 

 C. Đức tính tiết kiệm. D. Lòng yêu thương con người. 

Câu 13. Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó, G không chịu suy nghĩ liền 

lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính 

gì? 

 A. Tự tin. B. Tự do. C. Khiêm tốn.                D. Tự lập. 

Câu 14. Tự lập là gì? 

 A. Là ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

 B. Là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

 C. Là đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

 D. Là dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

Câu 15. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

 A. Sáng nào Lan cũng dậy sớm học bài. 

 B. Mai giúp mẹ nấu cơm hằng ngày. 

 C. Gặp bài khó, Hải mở sách giải ra chép cho nhanh. 

 D. Hải tập thể dục mỗi buổi sáng. 

Câu 16. Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Có thái độ thành kiến đối với những người mang lỗi lầm. 

 B. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

 C. Hạ thấp nhân phẩm của những người khó khăn được giúp đỡ. 

 D. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

Câu 17. Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” răn dạy điều gì? 

 A. Tôn trọng sự thật. B. Tiết kiệm, khiêm tốn. 

 C. Giản dị, cần cù. D. Khiêm tốn, siêng năng. 

Câu 18. Bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc để nhận 

được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nếu là bạn của C, em sẽ làm gì? 

 A. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 B. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like. 

 C. Khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 D. Bắt chước bạn, biết đâu mình lại nổi tiếng. 

 

 



Câu 19. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là gì? 

 A. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

 B. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

 C. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

 D. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 20. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật? 

 A. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra. 

 B. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác. 

 C. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp. 

 D. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

Vừa xin mẹ tiền đóng học phí nhưng Long lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi 

giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn trong lớp. 

Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?” Long đã trả lời với cô giáo là Long 

đã đánh rơi số tiền ấy. Nghe vậy, Nam đã nói sự thật cho cô giáo nghe. 

a) Long đã nói sai sự thật với cô về số tiền bạn xin đóng học phí nhưng lại ăn quà vặt 

b) Nam là người bạn lo chuyện bao đồng, quan tâm chuyện của người khác 

c) Nam đã biết tôn trọng sự thật khi kể lại đúng những gì nghe thấy với cô 

d) Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên bạn thành thật với cô giáo và xin lỗi mẹ 

Câu 2. Đọc thông tin sau 

Hồ Hữu Hạnh, sinh năm 2000 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chào đời với khiếm 

khuyết không có tay. Khi phát hiện điều đó, gia đình vì sợ mẹ của Hạnh đau đớn đã giấu  sự 

thật, không cho bà biết. Dần dần, gia đình chấp nhận và cùng Hạnh đối mặt với thử thách. 

Ngay từ nhỏ, Hạnh thể hiện nghị lực phi thường, học cách sinh hoạt và làm mọi việc bằng 

đôi chân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hạnh vẫn quyết tâm đi học và đạt thành tích xuất 

sắc, trở thành học sinh giỏi dù từng bị từ chối nhập học. Nhưng những lời châm chọc, mỉa 

mai của bạn bè khiến sự tự ti, mặc cảm bấy lâu em đè nén trỗi dậy. Không thể vượt qua, 

Hạnh đã từng bỏ học. Thế rồi, trải qua những lúc mất phương hướng, Hạnh đã không từ bỏ 

ước mơ, hoàn thành chương trình phổ thông với học lực giỏi và bắt đầu sự nghiệp tại 

TP.HCM, khẳng định ý chí và nghị lực của mình. 

(Theo Báo Vietnam.net, 16/10/2020) 

a) Hồ Hữu Hạnh là một người rất tự lập, thể hiện qua việc học cách sinh hoạt và làm mọi 

việc bằng đôi chân dù bị khiếm khuyết tay. 

b) Gia đình của Hạnh đã không tôn trọng sự thật khi giấu mẹ của Hạnh việc cậu không có 

tay. 

c)  Bạn bè trên lớp không có sự yêu thương với Hạnh vì luôn buông lời châm chọc, mỉa mai. 

d) Vì có tính tự lập, ý chí và nghị lực, Hạnh đã đạt được thành công mà không cần nhờ đến 

sự giúp đỡ của ai. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Thế nào là sự thật? Theo em, tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống? 

Câu 2. (2.0 điểm). Nhà của M ở gần trường học nhưng lại hay đi học muộn. Khi được hỏi 

lí do thì M đã trả lời: “Tại bố mẹ không gọi mình dậy đúng giờ.” 

a. Em có đồng tình với lời nói và việc làm của việc làm của M không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của M, em sẽ nói gì với M? 

 

----------------Hết---------------- 
 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt 

rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người 

nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, 

nếu là bạn C, em sẽ làm gì? 

 A. Cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa. 

 B. Từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 C. Vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn. 

 D. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

Câu 2. Có người cho rằng: “Siêng năng kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành 

công.”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

 A. Không đồng ý, vì chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ thành công mà không cần cố gắng. 

 B. Đồng ý, vì chỉ có siêng năng mới giúp chúng ta hoàn thành được công việc. 

 C. Không đồng ý, vì chỉ cần thông minh và mưu mẹo, khôn ngoan thì sẽ thành công. 

 D. Đồng ý, vì cần siêng năng, kiên trì, không ngại khó khăn mới có thế thành công. 

Câu 3. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là gì? 

 A. Luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

 B. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

 C. Dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. 

 D. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ? 

 A. K cho rằng dòng họ là xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 

 B. T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. 

 C. A cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào cả. 

 D. H chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề vất vả, tầm thường. 

Câu 5. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

 B. Mục đích sau này được người khác trả ơn. 

 C. Làm những điều bất lợi cho người khác. 

 D. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 

Câu 6. Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các bạn 

đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì? 

 A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai. 

 B. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất. 

 C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

 D. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. 

Câu 7. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là gì? 

 A. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

 B. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

 C. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

 D. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 8. Học sinh rèn luyện tính tự lập như thế nào? 

 A. Giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. 

 B. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè mọi lúc mọi nơi. 

 C. Rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. 
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 D. Nhờ bố mẹ làm giúp những việc lớn và em gái làm giúp những việc nhỏ. 

Câu 9. Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” răn dạy điều gì? 

 A. Tiết kiệm, khiêm tốn. B. Tôn trọng sự thật. 

 C. Giản dị, cần cù. D. Khiêm tốn, siêng năng. 

Câu 10. Bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc để nhận 

được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nếu là bạn của C, em sẽ làm gì? 

 A. Khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 B. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 C. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like. 

 D. Bắt chước bạn, biết đâu mình lại nổi tiếng. 

Câu 11. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

 A. Gặp bài khó, Hải mở sách giải ra chép cho nhanh. 

 B. Sáng nào Lan cũng dậy sớm học bài. 

 C. Hải tập thể dục mỗi buổi sáng. 

 D. Mai giúp mẹ nấu cơm hằng ngày. 

Câu 12. Siêng năng được hiểu là gì? 

 A. Là sự chia sẻ, cảm thông với những đau thương, mất mát của người khác. 

 B. Là giúp đỡ người khác khi học gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 C. Là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó của con người. 

 D. Là thực hiện mục tiêu đến cùng dù gặp khó khăn cũng không nản chí. 

Câu 13. Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì? 

 A. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống. B. Có thêm tiền tiết kiệm. 

 C. Không phải lo về việc làm. D. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống. 

Câu 14. Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 

 A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 

 B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

 C. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì. 

 D. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh. 

Câu 15. Tự lập là gì? 

 A. Là đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

 B. Là dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

 C. Là ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

 D. Là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

Câu 16. Câu tục ngữ: “Yêu nhau chín bỏ làm mười” nói đến điều gì? 

 A. Tinh thần đoàn kết. B. Đức tính tiết kiệm. 

 C. Lòng yêu thương con người. D. Tinh thần yêu nước. 

Câu 17. Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó, G không chịu suy nghĩ liền 

lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính 

gì? 

 A. Khiêm tốn. B. Tự tin. C. Tự lập. D. Tự do. 

Câu 18. Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Có thái độ thành kiến đối với những người mang lỗi lầm. 

 B. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

 C. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

 D. Hạ thấp nhân phẩm của những người khó khăn được giúp đỡ. 

 

 

Câu 19. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng 

H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự 

thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 

 A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 



 B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

 C. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 

 D. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 

Câu 20. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật? 

 A. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra.  

 B. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp. 

 C. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game. 

 D. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

Vừa xin mẹ tiền đóng học phí nhưng Long lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi 

giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn trong lớp. 

Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?” Long đã trả lời với cô giáo là Long 

đã đánh rơi số tiền ấy. Nghe vậy, Nam đã nói sự thật cho cô giáo nghe. 

a) Long đã nói sai sự thật với cô về số tiền bạn xin đóng học phí nhưng lại ăn quà vặt 

b) Nam là người bạn lo chuyện bao đồng, quan tâm chuyện của người khác 

c) Nam đã biết tôn trọng sự thật khi kể lại đúng những gì nghe thấy với cô 

d) Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên bạn thành thật với cô giáo và xin lỗi mẹ 

Câu 2. Đọc thông tin sau 

Hồ Hữu Hạnh, sinh năm 2000 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chào đời với khiếm 

khuyết không có tay. Khi phát hiện điều đó, gia đình vì sợ mẹ của Hạnh đau đớn đã giấu  sự 

thật, không cho bà biết. Dần dần, gia đình chấp nhận và cùng Hạnh đối mặt với thử thách. 

Ngay từ nhỏ, Hạnh thể hiện nghị lực phi thường, học cách sinh hoạt và làm mọi việc bằng 

đôi chân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hạnh vẫn quyết tâm đi học và đạt thành tích xuất 

sắc, trở thành học sinh giỏi dù từng bị từ chối nhập học. Nhưng những lời châm chọc, mỉa 

mai của bạn bè khiến sự tự ti, mặc cảm bấy lâu em đè nén trỗi dậy. Không thể vượt qua, 

Hạnh đã từng bỏ học. Thế rồi, trải qua những lúc mất phương hướng, Hạnh đã không từ bỏ 

ước mơ, hoàn thành chương trình phổ thông với học lực giỏi và bắt đầu sự nghiệp tại 

TP.HCM, khẳng định ý chí và nghị lực của mình. 

(Theo Báo Vietnam.net, 16/10/2020) 

a) Hồ Hữu Hạnh là một người rất tự lập, thể hiện qua việc học cách sinh hoạt và làm mọi 

việc bằng đôi chân dù bị khiếm khuyết tay. 

b) Gia đình của Hạnh đã không tôn trọng sự thật khi giấu mẹ của Hạnh việc cậu không có 

tay. 

c)  Bạn bè trên lớp không có sự yêu thương với Hạnh vì luôn buông lời châm chọc, mỉa mai. 

d) Vì có tính tự lập, ý chí và nghị lực, Hạnh đã đạt được thành công mà không cần nhờ đến 

sự giúp đỡ của ai. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Thế nào là sự thật? Theo em, tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống? 

Câu 3 (2.0 điểm). H suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không giúp đỡ bố mẹ. Ở nhà, 

H ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, H mua đồ ăn để mượn bài khi kiểm tra, và luôn từ chối 

làm việc nhóm. Lớp trưởng góp ý, H trả lời: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn 

tương lai cho tớ rồi, tớ không cần phải học hành vất vả nữa!” 

a. Em có đồng tình với lời nói và việc làm của việc làm của H không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

----------------Hết---------------- 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì? 

 A. Có thêm tiền tiết kiệm.                                      B. Không phải lo về việc làm. 

 C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.                   D. Có thêm sức mạnh trong cuộc 

sống. 

Câu 2. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là gì? 

 A. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

 B. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

 C. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

 D. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 3. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng 

H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự 

thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 

 A. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

 B. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 

 C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 

 D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 

Câu 4. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

 A. Hải tập thể dục mỗi buổi sáng. 

 B. Mai giúp mẹ nấu cơm hằng ngày. 

 C. Gặp bài khó, Hải mở sách giải ra chép cho nhanh. 

 D. Sáng nào Lan cũng dậy sớm học bài. 

Câu 5. Tự lập là gì? 

 A. Là dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

 B. Là đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

 C. Là ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

 D. Là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

Câu 6. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ? 

 A. T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. 

 B. H chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề vất vả, tầm thường. 

 C. K cho rằng dòng họ là xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 

 D. A cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào cả. 

Câu 7. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là gì? 

 A. Luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

 B. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

 C. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

 D. Dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. 

Câu 8. Học sinh rèn luyện tính tự lập như thế nào? 

 A. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè mọi lúc mọi nơi. 

 B. Nhờ bố mẹ làm giúp những việc lớn và em gái làm giúp những việc nhỏ. 

 C. Giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. 

 D. Rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. 

Câu 9. Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” răn dạy điều gì? 

 A. Giản dị, cần cù. B. Tôn trọng sự thật. 
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 C. Khiêm tốn, siêng năng. D. Tiết kiệm, khiêm tốn. 

Câu 10. Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các 

bạn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì? 

 A. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất. 

 B. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

 C. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. 

 D. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai. 

Câu 11. Bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc để nhận 

được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nếu là bạn của C, em sẽ làm gì? 

 A. Bắt chước bạn, biết đâu mình lại nổi tiếng. 

 B. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like. 

 C. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 D. Khuyên bạn không nên làm như vậy. 

Câu 12. Siêng năng được hiểu là gì? 

 A. Là giúp đỡ người khác khi học gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 B. Là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó của con người. 

 C. Là sự chia sẻ, cảm thông với những đau thương, mất mát của người khác. 

 D. Là thực hiện mục tiêu đến cùng dù gặp khó khăn cũng không nản chí. 

Câu 13. Câu tục ngữ: “Yêu nhau chín bỏ làm mười” nói đến điều gì? 

 A. Tinh thần đoàn kết. B. Lòng yêu thương con người. 

 C. Đức tính tiết kiệm. D. Tinh thần yêu nước. 

Câu 14. Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 

 A. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì. 

 B. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 

 C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh. 

 D. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

Câu 15. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

 B. Mục đích sau này được người khác trả ơn. 

 C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 

 D. Làm những điều bất lợi cho người khác. 

Câu 16. Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó, G không chịu suy nghĩ liền 

lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính 

gì? 

 A. Khiêm tốn. B. Tự tin. C. Tự lập.                      D. Tự do. 

Câu 17. Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt 

rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người 

nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, 

nếu là bạn C, em sẽ làm gì? 

 A. Vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn. 

 B. Từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 

 C. Cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa. 

 D. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

Câu 18. Có người cho rằng: “Siêng năng kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến 

thành công.”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

 A. Đồng ý, vì chỉ có siêng năng mới giúp chúng ta hoàn thành được công việc. 

 B. Không đồng ý, vì chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ thành công mà không cần cố gắng. 

 C. Không đồng ý, vì chỉ cần thông minh và mưu mẹo, khôn ngoan thì sẽ thành công. 

 D. Đồng ý, vì cần siêng năng, kiên trì, không ngại khó khăn mới có thế thành công. 

Câu 19. Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Hạ thấp nhân phẩm của những người khó khăn được giúp đỡ. 



 B. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

 C. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

 D. Có thái độ thành kiến đối với những người mang lỗi lầm. 

Câu 20. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật? 

 A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp.                                

 B. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra. 

 C. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.            

 D. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

Vừa xin mẹ tiền đóng học phí nhưng Long lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi 

giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn trong lớp. 

Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?” Long đã trả lời với cô giáo là Long 

đã đánh rơi số tiền ấy. Nghe vậy, Nam đã nói sự thật cho cô giáo nghe. 

 

a) Long đã nói sai sự thật với cô về số tiền bạn xin đóng học phí nhưng lại ăn quà vặt 

b) Nam là người bạn lo chuyện bao đồng, quan tâm chuyện của người khác 

c) Nam đã biết tôn trọng sự thật khi kể lại đúng những gì nghe thấy với cô 

d) Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên bạn thành thật với cô giáo và xin lỗi mẹ 

Câu 2. Đọc thông tin sau 

Hồ Hữu Hạnh, sinh năm 2000 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chào đời với khiếm 

khuyết không có tay. Khi phát hiện điều đó, gia đình vì sợ mẹ của Hạnh đau đớn đã giấu  sự 

thật, không cho bà biết. Dần dần, gia đình chấp nhận và cùng Hạnh đối mặt với thử thách. 

Ngay từ nhỏ, Hạnh thể hiện nghị lực phi thường, học cách sinh hoạt và làm mọi việc bằng 

đôi chân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hạnh vẫn quyết tâm đi học và đạt thành tích xuất 

sắc, trở thành học sinh giỏi dù từng bị từ chối nhập học. Nhưng những lời châm chọc, mỉa 

mai của bạn bè khiến sự tự ti, mặc cảm bấy lâu em đè nén trỗi dậy. Không thể vượt qua, 

Hạnh đã từng bỏ học. Thế rồi, trải qua những lúc mất phương hướng, Hạnh đã không từ bỏ 

ước mơ, hoàn thành chương trình phổ thông với học lực giỏi và bắt đầu sự nghiệp tại 

TP.HCM, khẳng định ý chí và nghị lực của mình. 

(Theo Báo Vietnam.net, 16/10/2020) 

a) Hồ Hữu Hạnh là một người rất tự lập, thể hiện qua việc học cách sinh hoạt và làm mọi 

việc bằng đôi chân dù bị khiếm khuyết tay. 

b) Gia đình của Hạnh đã không tôn trọng sự thật khi giấu mẹ của Hạnh việc cậu không có 

tay. 

c)  Bạn bè trên lớp không có sự yêu thương với Hạnh vì luôn buông lời châm chọc, mỉa mai. 

d) Vì có tính tự lập, ý chí và nghị lực, Hạnh đã đạt được thành công mà không cần nhờ đến 

sự giúp đỡ của ai. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Thế nào là sự thật? Theo em, tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống? 

Câu 2. (2.0 điểm). Nhà của M ở gần trường học nhưng lại hay đi học muộn. Khi được hỏi 

lí do thì M đã trả lời: “Tại bố mẹ không gọi mình dậy đúng giờ.” 

a. Em có đồng tình với lời nói và việc làm của việc làm của M không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của M, em sẽ nói gì với M? 

 

----------------Hết---------------- 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Học sinh rèn luyện tính tự lập như thế nào? 

 A. Rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. 

 B. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè mọi lúc mọi nơi. 

 C. Giải quyết mọi công việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. 

 D. Nhờ bố mẹ làm giúp những việc lớn và em gái làm giúp những việc nhỏ. 

Câu 2. Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

 B. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ đã sửa chữa. 

 C. Hạ thấp nhân phẩm của những người khó khăn được giúp đỡ. 

 D. Có thái độ thành kiến đối với những người mang lỗi lầm. 

Câu 3. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

 A. Hải tập thể dục mỗi buổi sáng. 

 B. Sáng nào Lan cũng dậy sớm học bài. 

 C. Gặp bài khó, Hải mở sách giải ra chép cho nhanh. 

 D. Mai giúp mẹ nấu cơm hằng ngày. 

Câu 4. Có người cho rằng: “Siêng năng kiên trì là nguồn gốc và điều kiện để dẫn đến thành 

công.”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

 A. Không đồng ý, vì chỉ cần thông minh và mưu mẹo, khôn ngoan thì sẽ thành công. 

 B. Không đồng ý, vì chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ thành công mà không cần cố gắng. 

 C. Đồng ý, vì cần siêng năng, kiên trì, không ngại khó khăn mới có thế thành công. 

 D. Đồng ý, vì chỉ có siêng năng mới giúp chúng ta hoàn thành được công việc. 

Câu 5. Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì? 

 A. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.           B. Không phải lo về việc làm. 

 C. Có thêm tiền tiết kiệm.                                 D. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống. 

Câu 6. Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt 

rằng D là người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người 

nói đúng sự việc trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. Trong tình huống đó, 

nếu là bạn C, em sẽ làm gì? 

 A. Cho bạn là người xấu, không thèm chơi với bạn nữa. 

 B. Vì là bạn thân, nên sẽ tìm mọi cách giúp bạn. 

 C. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 D. Từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy. 

Câu 7. Câu tục ngữ: “Yêu nhau chín bỏ làm mười” nói đến điều gì? 

 A. Đức tính tiết kiệm. B. Lòng yêu thương con người. 

 C. Tinh thần đoàn kết. D. Tinh thần yêu nước. 

Câu 8. Tự lập là gì? 

 A. Là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

 B. Là ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

 C. Là đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

 D. Là dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

Câu 9. Bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc để nhận 

được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nếu là bạn của C, em sẽ làm gì? 

 A. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like. 

 B. Lờ đi không biết, không phải việc của mình. 

 C. Bắt chước bạn, biết đâu mình lại nổi tiếng. 
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 D. Khuyên bạn không nên làm như vậy. 

Câu 10. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

 A. Làm những điều bất lợi cho người khác. 

 B. Mục đích sau này được người khác trả ơn. 

 C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 

 D. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

Câu 11. Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các 

bạn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì? 

 A. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

 B. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất. 

 C. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai. 

 D. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. 

Câu 12. Siêng năng được hiểu là gì? 

 A. Là sự chia sẻ, cảm thông với những đau thương, mất mát của người khác. 

 B. Là tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó của con người. 

 C. Là giúp đỡ người khác khi học gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 D. Là thực hiện mục tiêu đến cùng dù gặp khó khăn cũng không nản chí. 

Câu 13. Biểu hiện của tôn trọng sự thật là gì? 

 A. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

 B. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

 C. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

 D. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

Câu 14. Khi làm bài tập cô giáo giao về nhà, đến bài Toán khó, G không chịu suy nghĩ liền 

lấy ngay sách hướng dẫn giải bài tập ra chép. Việc làm này của G chưa thể hiện đức tính 

gì? 

 A. Khiêm tốn. B. Tự tin. C. Tự lập.                       D. Tự do. 

Câu 15. Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 

 A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 

 B. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh. 

 C. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì. 

 D. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

Câu 16. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật? 

 A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp. 

 B. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra. 

 C. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game. 

 D. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác. 

Câu 17. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ? 

 A. A cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào cả. 

 B. H chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề vất vả, tầm thường. 

 C. K cho rằng dòng họ là xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 

 D. T rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. 

Câu 18. Câu tục ngữ: “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ” răn dạy điều gì? 

 A. Khiêm tốn, siêng năng. B. Tôn trọng sự thật. 

 C. Giản dị, cần cù. D. Tiết kiệm, khiêm tốn. 

Câu 19. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là gì? 

 A. Dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. 

 B. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

 C. Luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

 D. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

 



Câu 20. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng 

H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự 

thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì? 

 A. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 

 B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

 C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan. 

 D. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (Ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra) 

Câu 1. Đọc tình huống sau 

Vừa xin mẹ tiền đóng học phí nhưng Long lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi 

giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn trong lớp. 

Khi cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?” Long đã trả lời với cô giáo là Long 

đã đánh rơi số tiền ấy. Nghe vậy, Nam đã nói sự thật cho cô giáo nghe. 

a) Long đã nói sai sự thật với cô về số tiền bạn xin đóng học phí nhưng lại ăn quà vặt 

b) Nam là người bạn lo chuyện bao đồng, quan tâm chuyện của người khác 

c) Nam đã biết tôn trọng sự thật khi kể lại đúng những gì nghe thấy với cô 

d) Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên bạn thành thật với cô giáo và xin lỗi mẹ 

Câu 2. Đọc thông tin sau 

Hồ Hữu Hạnh, sinh năm 2000 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chào đời với khiếm 

khuyết không có tay. Khi phát hiện điều đó, gia đình vì sợ mẹ của Hạnh đau đớn đã giấu  sự 

thật, không cho bà biết. Dần dần, gia đình chấp nhận và cùng Hạnh đối mặt với thử thách. 

Ngay từ nhỏ, Hạnh thể hiện nghị lực phi thường, học cách sinh hoạt và làm mọi việc bằng 

đôi chân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hạnh vẫn quyết tâm đi học và đạt thành tích xuất 

sắc, trở thành học sinh giỏi dù từng bị từ chối nhập học. Nhưng những lời châm chọc, mỉa 

mai của bạn bè khiến sự tự ti, mặc cảm bấy lâu em đè nén trỗi dậy. Không thể vượt qua, 

Hạnh đã từng bỏ học. Thế rồi, trải qua những lúc mất phương hướng, Hạnh đã không từ bỏ 

ước mơ, hoàn thành chương trình phổ thông với học lực giỏi và bắt đầu sự nghiệp tại 

TP.HCM, khẳng định ý chí và nghị lực của mình. 

(Theo Báo Vietnam.net, 16/10/2020) 

a) Hồ Hữu Hạnh là một người rất tự lập, thể hiện qua việc học cách sinh hoạt và làm mọi 

việc bằng đôi chân dù bị khiếm khuyết tay. 

b) Gia đình của Hạnh đã không tôn trọng sự thật khi giấu mẹ của Hạnh việc cậu không có 

tay. 

c)  Bạn bè trên lớp không có sự yêu thương với Hạnh vì luôn buông lời châm chọc, mỉa mai. 

d) Vì có tính tự lập, ý chí và nghị lực, Hạnh đã đạt được thành công mà không cần nhờ đến 

sự giúp đỡ của ai. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Thế nào là sự thật? Theo em, tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống? 

Câu 2 (2.0 điểm). H suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không giúp đỡ bố mẹ. Ở nhà, 

H ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, H mua đồ ăn để mượn bài khi kiểm tra, và luôn từ chối 

làm việc nhóm. Lớp trưởng góp ý, H trả lời: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn 

tương lai cho tớ rồi, tớ không cần phải học hành vất vả nữa!” 

a. Em có đồng tình với lời nói và việc làm của việc làm của H không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

 

----------------Hết---------------- 
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I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐỀ 601 A B C D B D D B D B A B D D A A C A B A 

ĐỀ 603 B D C B A B B C B A A C A C D C C B B A 

 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

 Câu 1 Câu 2 

Lệnh hỏi a b c d a b c d 

Đáp án Đúng Sai Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng Sai 

 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1.0 điểm) 

- Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng 

hiện thực cuộc sống.  

- Ý nghĩa của tôn trọng sự thật trong cuộc sống: 

+ Góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, 

oan sai; 

+ Giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn 

+ Làm cho tâm hồn con người thanh thản, bình an và sức khỏe tốt hơn, 

bản thân đẹp hơn trong mắt mọi người. 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

Câu 2 

(2.0 điểm) 

a.  

- HS nêu được ý kiến không đồng tình. 

- HS lí giải được hợp lí, thuyết phục. 

b. HS đưa ra được ý kiến hợp lí thuyết phục 1.0 điểm 

Gợi ý: 

Nếu là bạn của H thì em sẽ khuyên bạn: Thành công trong tương lai 

không thể chỉ dựa vào sự chuẩn bị của gia đình mà cần phải có nỗ lực 

của chính mình, đặc biệt là trong học tập và công việc. Việc sống tự lập 

và chịu trách nhiệm không chỉ giúp H trưởng thành mà còn giúp bạn có 

được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. 
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1.0 

 

BGH duyệt 

 

Tổ, nhóm chuyên môn 

 

 

 

 

 

Người lập 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Vũ Lương Quỳnh 

 

 

 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 



      Năm học 2024 - 2025 Môn: Giáo dục công dân 6 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 19/12/2024 

 

MÃ ĐỀ GDCD602 + 604 

 

I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐỀ 602 A C A B C B A C A C B D D B C B A C A A 

ĐỀ 604 D C A C D A D D B A D B B A A C B D C B 

 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

 Câu 1 Câu 2 

Lệnh hỏi a b c d a b c d 

Đáp án Đúng Sai Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng Sai 

 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1.0 điểm) 

- Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh 

đúng hiện thực cuộc sống.  

- Ý nghĩa của tôn trọng sự thật trong cuộc sống: 

+ Góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ giá trị đúng đắn, tránh nhầm 

lẫn, oan sai; 

+ Giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn 

+ Làm cho tâm hồn con người thanh thản, bình an và sức khỏe tốt 

hơn, bản thân đẹp hơn trong mắt mọi người. 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

Câu 2 

(2.0 điểm) 

a.  

- HS nêu được ý kiến không đồng tình. 

- HS lí giải được hợp lí, thuyết phục 

b. HS đưa ra cách xử lí hợp lí được 1.0 điểm. 

Gợi ý: 

Nếu là bạn của M, em sẽ nói với M rằng: “Giờ cậu cũng lớn rồi, 

có thể tự giác đặt báo thức để dậy đúng giờ. Không nên phụ thuộc 

hoàn toàn vào bố mẹ như vậy. Cậu phải học cách tự lập đi.” 
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BGH duyệt 

 

 

Tổ, nhóm chuyên môn 

 

 

 

 

 

Người lập 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Vũ Lương Quỳnh 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 



      Năm học 2024 - 2025 Môn: Giáo dục công dân 6 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 19/12/2024 

 

MÃ ĐỀ DỰ PHÒNG 

 

I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DỰ PHÒNG A B C C D D B A D D B B A C C B D B A B 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

 Câu 1 Câu 2 

Lệnh hỏi a b c d a b c d 

Đáp án Đúng Sai Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng Sai 

 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1.0 điểm) 

- Sự thật là những gì có thật trong cuộc sống hiện thực và phản ánh đúng 

hiện thực cuộc sống.  

- Ý nghĩa của tôn trọng sự thật trong cuộc sống: 

+ Góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, 

oan sai; 

+ Giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn 

+ Làm cho tâm hồn con người thanh thản, bình an và sức khỏe tốt hơn, 

bản thân đẹp hơn trong mắt mọi người. 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

Câu 2 

(2.0 điểm) 

a.  

- HS nêu được ý kiến không đồng tình. 

- HS lí giải được hợp lí, thuyết phục 

b. HS đưa ra được ý kiến hợp lí thuyết phục 1.0 điểm 

Gợi ý: 

Nếu là bạn của H thì em sẽ khuyên bạn: Thành công trong tương lai 

không thể chỉ dựa vào sự chuẩn bị của gia đình mà cần phải có nỗ lực 

của chính mình, đặc biệt là trong học tập và công việc. Việc sống tự lập 

và chịu trách nhiệm không chỉ giúp H trưởng thành mà còn giúp bạn có 

được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. 
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0.5 

1.0 

 

BGH duyệt 

 

Tổ, nhóm chuyên môn 

 

 

 

 

 

Người lập 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Vũ Lương Quỳnh 

 

 


